	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

Năm học: 2024 - 2025

(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 28/4/2025



PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
OZONE – TẦNG KHÍ QUYỂN TỐI QUAN TRỌNG 

VỚI SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
    Vai trò chính của tầng ozone là cản lại phần lớn tia tử ngoại chiếu xuống bề mặt Trái Đất. Nhờ có tầng ozone hấp thụ tia cực tím từ bức xạ của mặt trời đến Trái Đất, mà môi trường sống được đảm bảo, khí hậu và muôn loài sinh vật sống được bảo vệ, đảm bảo sự cân bằng trên Trái Đất.
Các tầng khí quyển
           Khí quyển Trái Đất có cấu trúc phân lớp với các tầng đặc trưng từ dưới lên trên. Tính từ thấp đến cao dần, khí quyển gồm có các tầng: tầng đối lưu, tầng bình lưu trong đó cách mặt đất từ 10-25km là tầng ozone, tầng trung gian, tầng nhiệt và ngoài cùng là tầng điện ly (tầng ion) hay còn gọi là tầng ngoại quyển.

Tầng đối lưu là tầng thấp nhất của khí quyển. Sở dĩ có tên gọi như vậy vì tại đây luôn xảy ra những chuyển động đối lưu của khối không khí bị nung nóng từ mặt đất. Thành phần khí khá đồng nhất. Ranh giới trên của tầng đối lưu trong khoảng 7-8km ở hai cực và 16-18km ở vùng xích đạo.
Tầng đối lưu là nơi tập trung nhiều nhất hơi nước, bụi và các hiện tượng thời tiết chính như mây, mưa, tuyết, mưa đá, bão…

   
Tầng bình lưu nằm trên tầng đối lưu với ranh giới trên dao động trong khoảng độ cao 50 km. Không khí tầng bình lưu loãng hơn, ít chứa bụi và các hiện tượng thời tiết.
Từ phía trên tầng đối lưu đến độ cao khoảng 25km trong tầng bình lưu tồn tại một lớp không khí giàu khí ozone (O3). Đây chính là tầng ozone của Trái Đất.

Từ trên tầng bình lưu đến độ cao 80km được gọi là tầng trung gian. Nhiệt độ tầng này giảm dần theo độ cao.

     
Từ độ cao 80km đến 500km tính từ bề mặt Trái Đất là tầng nhiệt. Ở đây nhiệt độ ban ngày thường rất cao, nhưng ban đêm xuống thấp.

   
Từ độ cao 500km trở lên được gọi là tầng điện ly. Do tác động của tia tử ngoại, các phân tử không khí loãng trong tầng bị phân huỷ thành các ion nhẹ như He+, H+, O++. Tầng điện ly là nơi xuất hiện cực quang và phản xạ các sóng ngắn vô tuyến. Giới hạn bên ngoài của khí quyển rất khó xác định, thông thường người ta ước định vào khoảng từ 1000-2000km.

         Cấu trúc tầng của khí quyển được hình thành do kết quả của lực hấp dẫn và nguồn phát sinh khí từ bề mặt trái đất, có tác động to lớn trong việc bảo vệ và duy trì sự sống Trái Đất.

Vai trò quan trọng không thể thay thế của tầng ozone
        Mặc dù tầng ozone không dày nhưng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự sống còn trên Trái Đất, bao gồm con người và muôn loài.

       Vai trò chính của tầng ozone là cản lại phần lớn tia tử ngoại chiếu xuống bề mặt Trái Đất. Nhờ có tầng ozone hấp thụ tia cực tím từ bức xạ của mặt trời đến Trái Đất, mà môi trường sống được đảm bảo, khí hậu và muôn loài sinh vật sống được bảo vệ, đảm bảo sự cân bằng trên Trái Đất.

         Khi tầng ozone bị suy giảm thì hệ quả sẽ tác động trực tiếp tới sự sống của con người và tất cả sinh vật trên Trái Đất. Tại những nơi tầng ozone bị suy giảm hoặc nói nôm na là bị thủng tầng ozone, các tia cực tím sẽ xuyên qua dễ dàng hơn. Con người phải đối mặt với vô vàn nguy cơ mắc phải các bệnh về da, bệnh về mắt và các loại ung thư.

         Động vật cũng chịu những hệ quả liên quan đến sinh dưỡng do tình trạng suy thoái tầng ozone tương tự con người. Hệ thực vật cũng bị ảnh hưởng đến khả năng phát triển, thành phần dinh dưỡng trong thực vật, cây trồng.

         Tầng ozone bị suy giảm cũng là một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu.” 

                     (Trích “Diễn đàn Bảo vệ Môi trường”,  báo Công An Nhân Dân, Zeebiz)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng/Thực hiện yêu cầu:

Câu 1. Phần trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
A. Văn bản nghị luận.                               C. Văn bản tự sự    
B. Văn bản thông tin                                 D. Văn bản miêu tả
Câu 2. Phần trích trên có mấy đề mục?
A. Hai đề mục          B. Ba đề mục                C. Bốn đề mục            
D. Năm đề mục
Câu 3. Phần văn bản: “Vai trò chính của tầng ozone là cản lại phần lớn tia tử ngoại chiếu xuống bề mặt trái đất. Nhờ có tầng ozone hấp thụ tia cực tím từ bức xạ của mặt trời đến trái đất, mà môi trường sống được đảm bảo, khí hậu và muôn loài sinh vật sống được bảo vệ, đảm bảo sự cân bằng trên trái đất” là: 
A. nhan đề của văn bản


C. đề mục
B. sa -pô




D. phần chú thích của văn bản
Câu 4. Nội dung của văn bản trên là gì?

A. Vai trò chính của tầng ozone là bảo vệ sự sống của muôn vật, muôn loài
B. Các tầng khí quyển và vai trò quan trọng của tầng ozone
C. Thủng tầng ozone là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu
D. Động vật cũng chịu những hệ quả liên quan đến sinh dưỡng do tình trạng suy thoái tầng ozone
Câu 5. Tầng ozone nằm ở tầng khí quyển nào?

A.Tầng đối lưu     B. Tầng bình lưu         C. Tầng trung gian.       D. Tầng điện ly

Câu 6. Theo nội dung phần trích trên, vai trò chính của tầng ozone là gì?
A. Cản lại phần lớn tia tử ngoại chiếu xuống bề mặt trái đất.
B. Bảo vệ môi trường sống  của con người.
C. Làm biến đổi khí hậu. 


D. Đem lại bầu không khí trong lành.
Câu 7. Trong các từ sau, từ nào là từ mượn ngôn ngữ Hán?

A. Ozone                B. Mưa đá          
 C. Bảo vệ                  D. Cây trồng

Câu 8. Trạng ngữ (được in đậm) trong câu văn sau được dùng để bổ sung thông tin gì cho câu?“Do tác động của tia tử ngoại, các phân tử không khí loãng trong tầng bị phân huỷ thành các ion nhẹ như He+, H+, O++.”
A. Thời gian.           B.Nơi chốn.            C. Chỉ mục đích.           D. Nguyên nhân.
Câu 9. (2,0 điểm) Theo em, con người đã làm gì khiến cho tầng ozone bị suy giảm nghiêm trọng?
Câu 10. (2,0 điểm) Là học sinh, em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ môi trường – bảo vệ tầng ozone?
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm): Kể lại một truyện truyền thuyết bằng ngôi kể thứ nhất.
Chúc các em làm bài tốt!
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	B
	0,25

	
	2
	A
	0,25

	
	3
	B
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	B
	0,25

	
	6
	A
	0,25

	
	7
	C
	0,25

	
	8
	D
	0,25

	
	9
	Những hoạt động của con người đang làm tầng ozon bị thủng và suy giảm nghiêm trọng là: 
- Xả khí Nitơ, Metan, Co2...ở các nhà máy, các khu công nghiệp ra môi trường.

- Sử dụng các chất hóa.

- Sử dụng các phương tiện giao thông chạy xăng, dầu...

(Lưu ý: Hs trả lời đúng ít nhất hai hoạt động; trình bày rõ ràng, mạch lạc cho tố đa điểm.)
	2,0

	
	10
	HS trình bày những việc làm góp phần bảo vệ môi trường – bảo vệ tầng ozone: 

+ Tích cực trồng và bảo vệ cây xanh.

+ Khuyến khích hạn chế sử dụng năng lượng sạch như: năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió, sóng biển…

+ Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức của mỗi người về tầm quan trọng của tầng ozon cũng như hậu quả của việc thủng tầng ozon...

( Lưu ý: Học sinh nêu được tối thiểu hai biện pháp và trình bày rõ ràng, mạch lạc cho tố đa điểm).
	2,0

	II. Viết
	1. Hình thức: Đảm bảo cấu trúc của bài văn tự sự: Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.
	0,25

	
	2. Nội dung: 

- Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể một câu chuyện truyền thuyết bằng ngôi thứ nhất
- Cụ thể:

Mở bài: Giới thiệu câu chuyện định kể và lí do kể .

Thân bài: Kể diễn biến của câu chuyện;

+ Xuất thân của nhân vật

+ Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện

+ Diễn biến chính:

· Sự việc 1: 

· Sự việc 2: 

· Sự việc 3: 

Kết bài: Kết thúc câu chuyện và bài học được rút từ câu chuyện
	0,25



	
	
	2.5

	
	Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
	0,5

	
	Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


* Lưu ý: Tuỳ theo nội dung, cách trình bày của học sinh mà giáo viên chấm bài cần linh hoạt khi cho điểm.
	PHT duyệt

Nguyễn Ngọc Lan
	Tổ trưởng CM

Doãn Thị Xuân Thanh
	Người ra đề

Trần Thị Thu Hồng
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